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Ý KIẾN NHẬN XÉT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH
(Kèm theo Công văn số            /.......... ngày      tháng     năm 2020)
Ngày 11/11/2020

	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn
	Báo cáo kết quả đánh giá ngoài
	Ý kiến nhận xét báo cáo đánh giá ngoài của Hội đồng kiểm định
	Phần giải trình và cung cấp minh chứng của đơn vị

	1
	Tiêu chí 1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 1.3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
	Sau khi thực hiện chuyển đổi sang hoạt động GDNN theo chủ trương của Nhà nước, năm 2018 Trường đã xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM (1.3.05 – Quyết định số 72/QĐ-LTT-TC ngày 22/01/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM), cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động theo Điều lệ Trường cao đẳng;   

	- Đề nghị Đoàn làm rõ: Trường ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có căn cứ  quyết nghị của Hội đồng trường không;
- Đề nghị cung cấp minh chứng: 1.3.05 – Quyết định số 72/QĐ-LTT-TC ngày 22/01/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	(p.TC-HC-TH)

	
	
	Đạt
	.........
	

	
	Tiêu chuẩn 1.6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
	       Kiểm tra minh chứng 1.6.01, gồm có:
 - Quyết định số 447/QĐ-GD ĐT-TC về thành lập Hội đồng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014-2019, ngày 14/3/2017. Hội đồng Trường gồm 15 người. 
- Quyết định số 782/QĐ-GDĐT-TC về thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội đồng trường gồm 15 người
	Đề nghị Đoàn rà soát và cung cấp minh chứng:
- Quyết định số 447/QĐ-GD ĐT-TC về thành lập Hội đồng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014-2019, ngày 14/3/2017. Hội đồng Trường gồm 15 người. 
- Quyết định số 782/QĐ-GDĐT-TC về thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội đồng trường gồm 15 người
	(p.TC-HC-TH)

	
	
	Đạt 
	.........
	

	2
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 2.4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	Tuy nhiên, phương thức đào tạo hiện nay của Trường là tích lũy tín chỉ, chưa đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn  
	Đề nghị sửa lại:  
Tuy nhiên, phương thức đào tạo hiện nay của Trường chỉ có 1 phương thức là tích lũy tín chỉ, chưa đáp ứng theo yêu cầu tại CV 453 của TCGDNN.
Theo trả lời trong câu hỏi 19 (PL6.1): thì hiên nay Trường có tổ chức theo phương thức niên chế cho đối tượng 9+ như vậy là có nhiều phương thức đào tạo. Đề nghị xem lại.

	

	
	
	
	.....
	

	
	Tiêu chuẩn 2.8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng:
- Đoàn nhận thấy:
(i) Trường đang áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ đối với tất cả các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng và cao đẳng liên thông. 
(ii) Chương trình đào tạo của Trường có sự rà soát hàng năm để đánh giá mức độ phù hợp so với thực tiễn nghề nghiệp, tỷ lệ giờ lý thuyết giảm, tỷ lệ giờ thực hành tăng, tăng thời lượng thực hành thực tập tại doanh nghiệp, tăng môn học thực tập tại doanh nghiệp: đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp (2.8.01 - Chương trình đào tạo năm học 2017-2018 và 2018-2019; 2.8.02 - Chương trình đào tạo năm học 2019-2020; 2.5.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). 
- Bên cạnh việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, Nhà trường còn ban hành qui định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường để đẩy mạnh hoạt động giám sát dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tích cực hóa người học; xây dựng và thực hiện lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường (2.6.01 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; 2.6.02 - Thông báo về việc tổ chức thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện và thao giảng cấp khoa; 2.8.03 - Lịch dự giờ giáo viên; 2.6.07 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm toàn trường; 2.6.08 – Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).
- Qua phỏng vấn Giáo viên, HSSV đang học, HSSV tốt nghiệp và doanh nghiệp vào ngày 06/10/2020 và dự giờ 02 giáo viên (một giáo viên khoa cơ khí và 01 giáo viên khoa động lực) vào sáng ngày 08/10/2020, Đoàn thấy: đội ngũ giáo viên của Trường năng động, tích cực trong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng tốt CNTT trong soạn giáo án và sử dụng một số phần mềm phục vụ giảng dạy làm bài giảng sinh động hơn. Người học thích thú với giờ học, phát huy được tính tích cực cùng tham gia vào giờ giảng của giáo viên. Học sinh của Trường tự tin trong trao đổi, giao tiếp, có tính kỷ luật tốt và được doanh nghiệp đánh giá cao.

Đánh giá:  Đạt
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng của đoàn đánh giá, báo cáo theo tiêu chuẩn đã đáp ứng yêu cầu mốc chuẩn. Tuy nhiên, đoàn xem xét bổ sung dữ liệu định lượng về ( tỷ lệ giờ lý thuyết giảm, tỷ lệ giờ thực hành tăng, tăng thời lượng thực hành thực tập tại doanh nghiệp, tăng môn học thực tập tại doanh nghiệp: đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp).

Đánh giá:  Đạt
	

	
	
	Đạt
	Đạt
	

	
	Tiêu chuẩn 2.9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng:
- Đoàn nhận thấy Nhà trường đã trang bị hệ thống Internet, wifi đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập; chú trọng vào đầu tư máy chiếu ở tất cả phòng học lý thuyết và một số xưởng thực hành; sử dụng các phầm mềm mô phỏng để giảng dạy các môn chuyên ngành (2.9.01 – Danh sách môn học có sử dụng phần mềm mô phỏng thực hành hoặc bài giảng, tài liệu giảng dạy có sử dụng phần mềm). 
- Đến thời điểm khảo sát, Đoàn thấy các ngành, nghề tổ chức đào tạo tại Trường đều có sử dụng phần mềm và phần mềm mô phỏng trong giảng dạy và đảm bảo hơn 50% môn học chuyên ngành.
- Nhà trường khuyến khích giảng viên sử dụng Power Point trong soạn giáo án điện tử với những hình ảnh, âm thanh sinh động trực quan làm cho người học dễ dàng tiếp thu và tăng hứng thú học tập của sinh viên. Thông qua bài giảng điện tử, giảng viên có nhiều thời gian để đặt các câu hỏi gợi mở, tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động nhiều hơn trong giờ học; sinh viên cũng sử dụng power point để chuẩn bị bài báo cáo thảo luận.
- Qua buổi phỏng vấn giữa đoàn với đội ngũ giáo viên vào chiều 06/10/2020, Đoàn thấy đội ngũ giáo viên hài lòng với hệ thống mạng hiện nay của Trường, giúp họ truy cập dễ dàng các nguồn tài liệu làm phong phú hơn nội dung giảng dạy, giáo viên trở nên năng động hơn, HSSV thích thú với bài giảng.
- Trường đã trang bị phần mềm quản lý đào tạo PMT – EMS vào trong công tác quản lý trường về các nội dung: tuyển sinh, quản lý đào tạo, học vụ sinh viên, tài chính, trắc nghiệm, thời khóa biểu, giờ dạy giảng viên, ... Giảng viên và sinh viên đều có tài khoản riêng để thực hiện công tác và tra cứu thông tin, đồng thời giúp công tác kiểm tra, giám sát, quản lý được thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra, phần mềm quản lý đào tạo còn có chức năng hỗ trợ làm đề thi/kiểm tra để xây dựng ngân hàng đề thi nhằm đánh giá kết quả học tập của sinh viên khách quan hơn (2.9.04 – Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo).

Đánh giá:  Đạt
	Tuy nhiên, đoàn đánh giá cần xem xét bổ sung và cho biết số liệu cụ thể, ví dụ: các ngành, nghề tổ chức đào tạo tại Trường đều có sử dụng phần mềm và phần mềm mô phỏng trong giảng dạy (đảm bảo hơn 50% môn học chuyên ngành).


	(p.TS-ĐT)


	
	
	Đạt
	…..
	

	
	Tiêu chuẩn 2.10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	Qua khảo sát và kiểm tra minh chứng, phỏng vấn CBQL và giáo viên ngày 5, 6/10/2020, Đoàn thấy Nhà trường rất quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát hoạt động dạy và học, trước đây nhiệm vụ này được giao cho tổ thanh tra pháp chế , hiện nay là phòng TTGD-CTSV và trung tâm ĐH&QLDL. Hằng năm bộ phận này tham mưu thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ (1.11.10 – Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) với các nội dung điểm danh, chấm công giờ dạy của giảng viên, kiểm tra, rà soát giờ thực dạy của giảng viên theo thời khóa biểu. Thành lập Ban Kiểm tra chuyên môn từng năm học (2.6.03 - Quyết định thành lập ban kiểm tra chuyên môn) thực hiện kiểm tra toàn diện, tổ chức Thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường theo từng học kỳ, năm học (2.6.01 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; 2.6.02 - Thông báo về việc tổ chức thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện và thao giảng cấp khoa). Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng kế hoạch giảng dạy và nội dung quy định, kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên. Cuối mỗi học kỳ, năm học phòng tuyển sinh – đào tạo thực hiện tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm, báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo (2.6.08 – Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).

	Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung và có minh chứng Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của các năm 2017, 2018, 2019 và 2020
kèm theo cung cấp khi giải trình. 

	(p.TS-ĐT)

	
	
	Đạt
	........
	

	4
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Tại các Quyết định thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo, hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo và các biên bản góp ý, thẩm định (4.2.02 - Quyết định về thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo, 4.2.03 - Quyết định về thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 4.2.04 - Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo của Ban biên soạn; 4.2.05 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo) có các thành phần tham gia hội đồng là cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ đại diện doanh nghiệp. Tất cả các hội đồng đều có ít nhất 1 cán bộ của doanh nghiệp, cán bộ quản lý tham gia vào việc biên soạn, thẩm định các chương trình, giáo trình đào tạo (4.4.01 - Danh sách giảng viên tham gia biên soạn chương trình đào tạo; 4.4.02 - Danh sách Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia biên soạn chương trình đào tạo).
Đối chiếu giữa danh sách giảng viên cơ hữu các khoa và phân công giảng viên trong các hội đồng xây dựng, lựa chọn, thẩm định chương trình đào tạo, Đoàn nhận thấy: Tất cả giáo viên đều có tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo (3.4.01 - Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; 3.3.01 - Danh sách trích ngang giảng viên cơ hữu). 
Qua phỏng vấn các đối tượng liên quan: cán bộ quản lý, nhà giáo, doanh nghiệp có tham gia vào quá trình xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo của Nhà trường (biên bản phỏng vấn kèm theo).

	Theo mô tả trong báo cáo chưa rõ có hay không đại diện cán bộ quản lý GDNN
(nếu có thì mô tả rõ Họ tên, đơn vị công tác)

Đề nghị giải trình và kèm minh chứng
	(p.TS-ĐT)

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	
	Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng, Đoàn nhận thấy:
-  Trường ban hành các chương trình đào tạo, kèm theo chương trình chi tiết theo quy định để tổ chức tuyển sinh đào tạo hàng năm (4.1.13 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2017, 2018, 2019; 4.3.01 - Chương trình chi tiết môn học).
-  Trường thực hiện liên kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đào tạo liên thông bậc Đại học vừa học vừa làm tại Trường (4.6.03 – Công văn cho phép liên kết đào tạo trình độ Đạo học vừa làm vừa học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM; 4.6.02 – Thông báo về việc học Đại học vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Lý tự Trọng Tp.HCM; 2.16.09 - Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của trường với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM). Hiện Trường đang liên kết đào tạo liên thông tại trường 04 nghề gồm: Công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô.


	Đề nghị Đoàn xem xét bổ sung minh chứng và có minh chứng đính kèm: Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đã được cơ sở giáo dục đại học ban hành

	(p.TS-ĐT)


	
	
	Đạt 
	……..
	

	
	Tiêu chuẩn 4.8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng,  Đoàn nhận thấy:
-  Qua kiểm qua, đánh giá tại tiêu chuẩn 4.7 cho thấy: Trường đã tiến hành xây dựng, xây dựng mới, rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo để phù hợp với yêu cầu thực tế (2.5.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh các chương trình đào tạo từ phản hồi thực tế quá trình giảng dạy của giảng viên, HSSV, thông qua ý kiến khảo sát, hội thảo từ các DN, HSSV đã tốt nghiệp đi làm (4.2.05 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo; 4.8.01 - Bản thống kê khảo sát ý kiến các DN về kiến thức, tay nghề của SV tốt nghiệp; 4.8.02 - Kế hoạch hội thảo giữa Nhà trường với các DN, cựu HSSV đã tốt nghiệp).
-  Trường tiếp thu ý kiến, trao đổi thông tin qua hội nghị quốc tế ICSS 2018 Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều nội dung về những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến (4.8.04 – Kỷ yếu Hội nghị quốc tế ICSS 2018 Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0).
Tuy nhiên, không có minh chứng thể hiện toàn bộ các chương trình đào tạo được cập nhật về những thành tựu khoa học công nghệ, hoặc áp dụng chương trình tiến tiến của nước ngoài, tỉ lệ % áp dụng cho các môn học các chương trình đào tạo của Trường.
	Theo Đoàn ĐGN: “ Trường đã tiến hành xây dựng mới, rà soát, điều chỉnh các chương trình để phù hợp với yêu cầu thực tế... Ngoài ra Trường cỏn được tiếp thu ý kiến, trao  đổi thông tin qua hội nghị quốc tế ICSS 2018 Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều nội dung về những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến (Báo cáo ĐGN, trang 127, TC 4.8) . Như vậy có thể đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn này. Đề nghị xét lại.
Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng của đoàn đánh giá, báo cáo theo tiêu chuẩn chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu mốc chuẩn, cụ thể:  minh chứng thể hiện toàn bộ các chương trình đào tạo được cập nhật về những thành tựu khoa học công nghệ, hoặc áp dụng chương trình tiến tiến của nước ngoài, tỉ lệ % áp dụng cho các môn học các chương trình đào tạo của Trường, Trường cần bổ sung thêm minh chứng này


Trong bảng phụ lục 08, Không có yêu cầu cung cấp MC cho tiêu chuẩn 4.8.
Đề nghị giải trình
	(p.TS-ĐT)

	
	
	Không Đạt
	
	

	
	Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng,  Đoàn nhận thấy:
-  Căn cứ theo thông tư 03/2017/TT–BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ LĐTB&XH, Trường ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình với nhiệm vụ thẩm định giáo trình cho các ngành, nghề theo từng cấp trình độ đào tạo. Việc biên soạn và lựa chọn giáo trình, bám sát nội dung của đề cương chi tiết, chương trình đào tạo được tập thể Hội đồng khoa và Ban biên soạn của khoa xem xét, góp ý và đề nghị đến Hội đồng thẩm định giáo trình. Hội đồng thẩm định xem xét, đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt và đưa vào sử dụng (4.11.01 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa; 4.11.02 - Biên bản họp thẩm định giáo trình đào tạo của các khoa; 4.11.03 - Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo; (4.10.01 – Danh mục giáo trình môn học của các ngành, nghề; 4.10.02 – Bản in giáo trình của môn học). 
- Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, đoàn nhận thấy: Một vài giáo trình Trường ban hành không đúng qui định của thông tư 03/2017/TT–BLĐTBXH. Cụ thể: Các giáo trình sau thiếu các nội dung như: Lời giới thiệu, mục lục, vị trí, tính chất, vai trò, bài tập, bài thực hành của môn học, cụ thể:
(i)  Giáo trình thực hành lắp ráp và vận hành hệ thống cơ điện tử.
(ii)  Giáo trình kỹ thuật thủy lực – khí nén.
(iii)  Giáo trình thực hành điện công nghiệp.
Đánh giá:  Không Đạt
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng của đoàn đánh giá, báo cáo theo tiêu chuẩn chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu mốc chuẩn, cụ thể: 
Giáo trình thực hành lắp ráp và vận hành hệ thống cơ điện tử, Giáo trình kỹ thuật thủy lực – khí nén, Giáo trình thực hành điện công nghiệp ban hành không đúng qui định của thông tư 03/2017/TT–BLĐTBXH






Trong bảng phụ lục 05 BB chọn mẫu.
PL 5.1, PL 5.2 Không có tên các mô đun/môn học tương ứng với 3 loại giáo trình của Đoàn nêu ra
Đề nghị giải trình



	(p.TS-ĐT)


	
	
	Không Đạt
	Không Đạt
	

	5
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	3. Các điểm cần cải thiện: 
.........
- Ký túc xá của trường chưa đảm bảo theo qui định tại Quyết định 3621/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 “Trường Dạy nghề -Tiêu chuẩn thiết kế” và thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
4. Đề xuất, kiến nghị đối với Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 
.......
Nhà trường sớm đưa KTX mới tại khu I trong khuôn viên của trường vào hoạt động, bảo trì khu KTX cũ để đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động theo qui định.

	Ký túc xá không thuộc nội dung đánh giá của Tiêu chí 5 mà được đánh giá ở Tiêu chí 8 - dịch vụ cho người học.
Đề nghị Đoàn xem lại
	

	
	Tiêu chuẩn 5.1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ Trường trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng (1.3.01 - Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM). Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến nay, Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM. (1.3.04 - Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM thành trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM).
Trường đã được Chủ tịch UBND Tp.HCM ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 về công nhận quyền sử dụng đất cho Trường tại địa chỉ số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM (5.1.01 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Địa điểm xây dựng Trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (5.1.02 – Quyết định phê duyệt và bản vẽ quy hoạch tổng thể 1/500).
Qua quan sát Đoàn thấy, Trường có xây tường ngăn cách cao 2m bao quanh, khu vực giảng dạy lý thuyết và thực hành tách biệt, đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập (5.1.04 – Bộ ảnh chụp cảng quang nhà trường). Địa điểmTrường đóng trên địa bàn Phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM,  là  nơi có các đường nội thị liên kết với các trục đường chính, có các tuyến xe buýt đi Sài Gòn, Chợ Lớn, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây nên đảm bảo hệ thống giao thông thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giảng dạy của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và các hoạt động khác của trường (5.1.05 - Bản đồ khu vực nơi đặt địa điểm trường; 5.1.06 - Bản vẽ quy hoạch tổng thể Trường).
Vị trí của Trường thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước. Trường có đường điện riêng, được ưu tiên, đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp: 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm có công suất 560KVA (5.1.07 - Hồ sơ lắp đặt trạm biến áp; 5.1.08 - Hợp đồng cung cấp điện, hóa đơn tiền điện). Hệ thống  nước của Trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy, được xử lý qua hệ thống lọc và được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur, đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho từng khu vực, đáp ứng được sinh hoạt và học tập trong toàn Trường. (5.1.09 – Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước uống của Viện Pasteur Tp.HCM; 5.1.10 - Hóa đơn tiền nước).
Vị trí Trường đảm bảo khoảng cách với các khu công nghiệp của Thành phố: khu công nghiệp Tân Bình 5.4km, khu công nghiệp Tân Tạo 12km, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 11km, khu chế xuất Tân Thuận 11km, nên không bị ảnh hưởng tiếng ồn, bụi bặm, chất thải độc, ô nhiễm không khí, nguồn nước từ các khu công nghiệp. (5.1.11 - Bảng thống kê khoảng cách đến các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại gần nhất ở xung quanh).
Qua phỏng vấn người học, nhà giáo, cán bộ quản lý vào các ngày 5, 6/10/2020 (nội dung cụ thể trong các biên bản phỏng vấn) đều thống nhất với đánh giá: Địa điểm xây dựng Trường đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Theo MC 5.1.01 thì tổng diện tích đất của Trường là bao nhiêu?
Đề nghị Đoàn ghi rõ số qđ, ngày tháng, ai ký của MC 5.1.02 vì  chỉ có 1 quyết định? 
- Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ các thông tin sau: “khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập”. MC 5.1.04 không thể hiện được việc đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập. Đoàn giải trình Có hay không ví dụ:  Kết quả đo các chỉ số môi trường (quan trắc môi trường) của ….hoặc Hồ sơ đánh giá tác động môi trường của cơ quan tư vấn nếu có;  Báo cáo tình hình an toàn môi trường của phòng HC-QT năm 2017, 2018; 2019?


Đoàn chưa làm rõ nội dung “thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước”. Đề nghị Đoàn bổ sung: các hợp đồng mua bán nước; các báo cáo tình hình sử dụng điện, nước hàng năm v..v. để làm rõ.
Hệ thống thoát nước ra sao?
Có hay không hồ sơ thiết kế; bản vẽ hệ thống điện
Có hay không hồ sơ thiết kế; bản vẽ hệ thống cấp thoát nước của Trường?
Các tên minh chứng không có năm nào? Đoàn không mô tả các nội dung các mốc thời gian (trước 3 năm đến năm đánh giá) nên gây khó khăn cho nhận định tiêu chuẩn.

Đề nghị giải trình, có minh chứng kèm theo. Trường hợp không có minh chứng, chỉ số không đạt.
	(p.QT-DV)

	
	
	
	Không đạt
	

	
	Tiêu chuẩn 5.2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Trường được quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm. Các công trình xây dựng của Trường bảo đảm chỉ giới quy hoạch, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý (5.1.01 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 5.1.05 -  Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trường).
Qua quan sát Đoàn thấy khuôn viên trường có nhiều cây xanh to, tỏa bóng mát trên không gian rộng nên không khí trong lành, yên tĩnh (5.1.04 - Bộ ảnh chụp cảnh quan nhà trường). Trường thực hiện thường xuyên việc trồng cây và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ giữ cảnh quan sạch đẹp, tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ lưu không luôn đảm bảo tiêu chuẩn. Hiện tại quỹ đất trong khuôn viên nhà trường là 50.646,6m2 đảm bảo theo tiêu chuẩn của Trường giáo dục nghề nghiệp (Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 30.000m2 đối với khu vực đô thị và 50.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị). Diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định, Trường hiện có 2 cơ sở:
Cơ sở 1: Địa chỉ tại 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM có tổng diện tích 50.646,6m2. Trong đó diện tích xây dựng công trình, hành lang lưu hành nội bộ là 27.125m2, diện tích cây xanh, đường lưu thông nội bộ là 23.521m2.
 Cơ sở 2: Tại Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp. HCM với diện tích đất là 338.000 m2, hiện đang thực hiện các hồ sơ pháp lý để xây dựng theo chiến lược phát triển trường giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
(5.2.01 - Bảng thống kê diện tích các hạng mục công trình, diện tích cây xanh).
Trường được UBND Thành phố phê duyệt cấp thêm 33,8ha đất tại Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi để làm cơ sở 2, Trường đang thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để sớm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đáp ứng theo nhu cầu quy mô đào tạo trong những năm tiếp theo (5.2.02- Hồ sơ dự án Củ Chi).
	Qua kiểm tra minh chứng và phỏng vấn người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, vào các ngày 5, 6/10/2020 (nội dung cụ thể trong các biên bản phỏng vấn) Đoàn thấy: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Đoàn đánh giá: Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Báo cáo đánh giá của Đoàn có đưa ra số liệu “Tổng diện tích 50.646,6m2. Trong đó diện tích xây dựng công trình, hành lang lưu hành nội bộ là 27.125m2, diện tích cây xanh, đường lưu thông nội bộ là 23.521m2 “, nhưng chưa có tính toán cụ thể đưa ra số liệu để khẳng định Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên của trường là hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Đề nghị Đoàn căn cứ văn bản, đưa ra số liệu định lượng để nhận định! (tính toán số liệu cụ thể)







Đoạn Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 30.000m2 đối với khu vực đô thị và 50.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị Đoàn nhận định theo văn bản nào?
Đoàn giải trình làm rõ: Cơ sở 2 của Trường có quyết định giao đất hay không? Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Nếu có đề nghị bổ sung mô tả vào tiêu chuẩn 5.1.


	(p.QT-DV)

	
	
	Đạt
	……………
	

	
	Tiêu chuẩn 5.3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
	.........................
Trường có khu phục vụ sinh hoạt: khu Ký túc xá của Trường hiện đủ chổ ở cho HSSV hiện đang theo học, nhưng không theo quy chuẩn và đã xuống cấp; diện tích phòng ở không đảm bảo (tối thiểu 4m²/người), khu vệ sinh không đúng theo quy định hiện hành (Theo thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp). Khu ký túc xá mới đã xây dựng xong, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 10/2020 (BS 5.3.02 - Ảnh chụp phòng ở khu KTX mới). Trường có  Phòng tập gym trong khu KTX, có phòng thư giãn trong Trung tâm thư viện để phục vụ sinh hoạt, giải trí cho nhà giáo, HSSV (BS 5.3.03 Bộ ảnh chụp phòng tập gym).
Trường đã khảo sát ý kiến người học về các dịch vụ trên, kết quả cho thấy người học hài lòng về các dịch vụ (5.3.04 – Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về các dịch vụ).
Qua khảo sát thực tế, và phỏng vấn CBQL, nhà giáo vào các ngày 5, 6/10/2020 (nội dung cụ thể trong các biên bản phỏng vấn), Đoàn nhận thấy Trường có đủ các khu vực hoạt động của Trường nhưng có KTX, Thư viện chưa theo tiêu chuẩn.
Đoàn đánh giá: Trường không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	KTX của trường bảo đảm cho HSSN hiện đang học mặc dù chưa đủ 4m2/người đối với TP. HCM là điều mà ít trường có được, đáp ứng được số lượng là một cố gắng rất lớn vì trướng có nhiều HSSV như Trường CĐ LTT. Bên cạnh đó CSVC phục vụ cho việc rèn luyện TDTT là tuyệt vời còn Thư viện nếu chưa có qui định tiêu chuẩn thiết kế cụ thể thì cũng nên xem xét thêm về tiêu chuẩn này. 
Nội hàm của thiêu chuẩn là “Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo” không có yêu cầu về đánh giá ký túc xá.
Đề nghị Đoàn giải trình thêm về nội dung đánh giá này.
Đề nghị Đoàn căn cứ văn bản, đưa ra số liệu định lượng để nhận định! (tính toán số liệu cụ thể) bao gồm: Khu học lý thuyết; khu học thực hành; hội trường; khu vực rèn luyện thể chất, quỹ đất phát triển.
Đề nghị giải trình, có minh chứng kèm theo. Trường hợp không có minh chứng, chỉ số không đạt.
	(p.QT-DV)

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	
	Tiêu chuẩn 5.4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
.......................
Hệ thống điện được thiết kế thi công đảm bảo mỹ quan, an toàn theo quy chuẩn: Trường có 02 trạm biến áp với tổng công suất 960KVA, đảm bảo truyền tải và phân phối điện năng cho sinh hoạt, học tập, thực tập và mọi hoạt động khác của Trường. Hệ thống điện tại các xưởng và các khu vực hoạt động được thiết kế hợp lý, đảm bảo đủ công suất cho các thiết bị hoạt động; tất cả đều có hệ thống ngắt điện bảo vệ tự động khi có sự  cố xảy ra (5.1.07 - Hồ sơ lắp đặt trạm biến áp;5.1.08 - Hợp đồng cung cấp điện, hóa đơn tiền điện; BS 5.4 01 - Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống điện).
Qua khảo sát thực tế, Đoàn thấy hệ thống cấp, thoát nước của nhà trường được thiết kế hợp lý, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, tránh ngập úng vào mùa mưa, (Khi đoàn kiểm tra trời đang mưa lớn). Các khu vực trường có hệ thống cung cấp nước sạch của thành phố đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho toàn trường. Xung quanh Trường có hệ thống thoát nước của thành phố nên nước nhanh chóng thoát khỏi khuôn viên nhà trường (BS - 5.4.02 Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống cấp, thoát nước).
.........................
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Trường có phân công cụ thể cho các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý từng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, phòng cháy, chữa cháy bảo đảm hoạt động đúng chức năng, đúng công suất. Phòng QT-DV là đơn vị được Hiệu trưởng giao cho quản lý, thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao cho các bộ phận chức năng thực hiện (5.4.04 - Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường).
Trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp hàng năm, phòng QT-DV đã triển khai thực hiện và đều có báo cáo kết quả công tác quản lý và bảo dưỡng, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nhờ đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trường được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động (5.4.05 - Hồ sơ sửa chữa nâng cấp hạng mục công trình; 5.4.06 - Báo cáo CSVC về công tác PCCC), (5.4.02 - Biên bản kiểm tra định kỳ công tác PCCC; 5.4.07 - Sổ bảo trì đèn quạt thiết bị cho phòng học nhà xưởng, các phòng chức năng trong toàn trường). 
Qua phỏng vấn CBQL, nhà giáo, HSSV vào các ngày 5, 6/10/2020 (nội dung cụ thể trong các biên bản phỏng vấn); các đối tượng đều đồng ý đánh giá hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trường đảm bảo phục vụ tốt.
Đoàn đánh giá: Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.


	Phần nội dung mô tả và các minh chứng đưa chưa thể khẳng định đối với yêu cầu về hệ thống điện, nước chưa thể đánh giá là “theo quy chuẩn”
 Đề nghị Đoàn bổ sung minh chứng hồ sơ bản vẽ thiết kế hoặc hồ sơ, bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục này.
Đoàn cần làm rõ phương án của Trường khi mất điện là gì? Trường có hay không máy phát điện dự phòng?
Về công tác bảo trì bảo dưỡng báo cáo đánh giá chỉ mới nêu ra trường có quy định về phân công nhiệm vụ đối với bộ hận phụ trách, chưa đưa ra minh chứng  “Văn bản quy định về bảo trì bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật”
Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung và đính kèm minh chứng.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật không liên quan đến hệ thống PCCC? Đề nghị giải trình làm rõ.
Đề ghị Đoàn mô tả chi tiết hệ thống PCCC của Trường và MC kèm theo như:  Quyết định của Hiệu trưởng thành lập đội PCCC cấp cơ sở năm 2017, 2018; 2019 và 2020; Quyết định ban hành nội quy PCCC cấp cơ sở của Trường; Kế hoạch công tác PCCC của Nhà trường năm 2017, 2018; 2019 và 2020;  Danh sách CBVC tham gia tập huấn PCCC năm 2017, 2018; 2019 và 2020
Đối với ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý đối với Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trường phải là ý kiến của số đông được nhà trường thực hiện khảo sát chứ không chỉ là đại diện số ít mà Đoàn thực hiện phỏng vấn.
Đề nghì Đôàn giải trình thêm, và bổ sung nội dung và kết quả thực hiện khảo sát ý kiến của nhà trường 

	(p.QT-DV)

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	
	Tiêu chuẩn 5.5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Trường có hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hoá được thiết kế và xây dựng đảm bảo quy chuẩn xây dựng. Trường có: 73 phòng, giảng đường với diện tích là: 6.266m2, và 117 xưởng thực hành với tổng diện tích là:12.057m2 (5.5.01 -Bản vẽ các hạng mục công trình; 5.3.02 - Bảng thống kê diện tích các phòng lý thuyết xưởng thực hành, phòng làm việc).
Thống kê diện tích các hạng mục công trình: 
	TT
	Danh mục công trình
	Cấp công trình
	Số phòng
	Diện tích sử dụng (m2)
	Diện tích chiếm đất
(m2)

	I
	Giảng đường, Phòng học lý thuyết
	
	73
	6.266
	

	1
	Khu lý thuyết (nhà C1)
	3
	2
	112
	

	2
	Khu lý thuyết (nhà C2)
	3
	13
	1170
	825

	3
	Khu lý thuyết (nhà C3)
	3
	15
	1350
	825

	4
	Khu lý thuyết (nhà F2 )
	4
	6
	600
	454

	5
	Khu Lý thuyết (nhà H1)
	3
	24
	1979
	

	6
	Khu lý thuyết (nhà H3)
	4
	4
	236
	335

	7
	Khu lý thuyết (nhà H2)
	4
	1
	73
	156

	8
	Khu lý thuyết (nhà I1)
	4
	2
	196
	196

	9
	Khu lý thuyết (nhà I2)
	4
	2
	196
	196

	10
	Khu lý thuyết (nhà E2)
	4
	4
	354
	445

	II
	Xưởng thực hành
	
	117
	12.057
	

	1
	 Xưởng thực tập(nhà D2)
	4
	1
	80
	80

	2
	 Xưởng thực tập(nhà D3)
	4
	10
	2160
	2160

	3
	 Xưởng thực hành (nhà D1)
	3
	2
	168
	

	4
	 Xưởng thực hành (nhà H1)
	3
	28
	2495
	

	5
	 Xưởng thực hành (nhà G)
	3
	54
	5052
	

	6
	Nhà T
	3
	10
	900
	225

	7
	Phòng thực hành nhà F1 
	4
	6
	590
	

	8
	Nhà C2
	3
	2
	180
	

	9
	Nhà D4
	4
	4
	432
	432


Trường có lưu lượng bình quân HSSV hàng năm: năm học 2017-2018 là 1.596 HSSV; năm học 2018-2019 là 5.979 HSSV; năm học 2019-2020 là 8.136HSSV. So với quy định về diện tích tiêu chuẩn, Trường đã đảm bảo đạt định mức là 1,5m2/1HSSV/phòng học lý thuyết và 5.5 m2/1HSSV/phòng học thực hành.
Tại các xưởng thực hành, việc bố trí máy móc, thiết bị được Trường bố trí, lắp đặt theo đúng thiết kế kỹ thuật của xưởng thực hành đảm bảo vị trí của trang thiết bị, dụng cụ hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc tổ chức hướng dẫn thực hành, bảo dưỡng.
Các nhà xưởng thực hành được xây dựng bảo đảm các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo, thẩm mỹ khoa học và sư phạm; có hệ thống thông gió, hệ thống ánh sáng hoạt động tốt; đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường (BS 5.4.03 ảnh chụp hệ thống hút khí, thông gió).
Hàng năm, Trường có đánh giá trong báo cáo tổng kết năm học đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa cho các chương trình đào tạo (1.1.07- Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018).
Qua khảo sát thực tế và qua phỏng vấn nhà giáo vào các ngày 5, 6/10/2020 (nội dung cụ thể trong các biên bản phỏng vấn); Đoàn nhận thấy Trường có phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Đoàn đánh giá: Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Bác cáo của Đoàn chưa đưa ra minh chứng về “danh mục thiết bị đào tạo và yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo đối với phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng chuyên môn hóa” để làm cơ sở đánh giá nội hàm Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Đề nghị Đoàn rà soát điều chỉnh và bổ sung minh chứng vào báo cáo.
Đề nghị Đoàn căn cứ văn bản, đưa ra số liệu định lượng để nhận định! (tính toán số liệu cụ thể)


	(p.QT-DV)

	
	
	Đạt
	....
	

	
	Tiêu chuẩn 5.6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Thiết bị đào tạo của Trường có số lượng rất lớn, đa dạng về chủng loại, theo đặc thù từng ngành nghề đào tạo. Hàng năm, Trường bổ sung thiết bị đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau: Nguồn ngân sách, nguồn thu của Trường, từ dự án của Bộ, của Thành phố và thông qua mối liên kết đào tạo.Thiết bị đào tạo được cập nhật chi tiết, cụ thể: tên thiết bị, xuất xứ, năm, nước sản xuất, nhà sản xuất, thông số kỹ thuật, năm đưa vào sử dụng, giá trị trang bị, số lượng, giá trị còn lại (5.6.07 - Danh mục thiết bị đào tạo từng khoa hiện có của Trường). Thiết bị đào tạo trang bị mới đều có hướng dẫn sử dụng, kèm theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất (5.6.08 - Hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành). Đối với các thiết bị đào tạo cần phải bảo đảm độ an toàn khi sử dụng, trên mỗi thiết bị đều có hướng dẫn quy trình sử dụng  (5.6.09 - Bảng hướng dẫn quy trình sử dụng, quy định quy tắc an toàn khi sử dụng). Trường còn nhận được rất nhiều sự tài trợ của các DN trong nước và ngoài nước là những thiết bị có giá trị, hiện đại phục vụ thiết thực nhu cầu đào tạo hệ chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm (5.6.04 - Danh mục thiết bị tài trợ nghề điện, điện tử, Cơ khí).
Trường có mở sổ theo dõi tài sản, thiết bị đào tạo từng đơn vị (5.6.05 - Sổ theo dõi tài sản cố định; 5.6.06 - Bảng tổng hợp trang bị dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). 
Để việc quản lý, sử dụng thiết bị đào tạo hiệu quả, Trường đã ban hành Quy định quản lý tài sản (5.6.01 - Quyết định số 1390/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh). Để bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, Trường có xây dựng và ban hành quy định thực hiện (5.6.02 - Quyết định số 1391/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống kỹ thuật của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh). Trường có văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị và đảm bảo duy trì hoạt động ổn định phục vụ công tác giảng dạy tại các khoa nghề (5.6.03 - Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM).
Trong các xưởng thực hành đều có nội quy quy định việc vận hành và bảo quản các trang thiết bị tại xưởng nhằm đảm bảo hoạt động bình thường và an toàn lao động (5.5.02 - Nội quy phòng, xưởng thực hành). Trường có quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị cho từng nhóm máy móc thiết bị riêng (5.6.10 - Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, các hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh).
 Công tác bảo trì, bảo dưỡng thực hiện theo định kỳ và đột xuất;  đầu năm học các khoa lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo (5.6.11 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo từng đơn vị), căn cứ nhu cầu của các đơn vị, Trường xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Trường (5.6.12 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Nhà trường). Công tác bảo trì, bảo dưỡng được cập nhật vào sổ bảo trì thiết bị và Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập (5.6.13 - Sổ bảo trì thiết bị; 5.6.14 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập)  làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng, giá trị còn lại của thiết bị để xây dựng kế hoạch trang bị cho các năm học.
Để kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy nghề tại các đơn vị, hàng năm Ban kiểm tra nội Trường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị tại các đơn vị, qua đó có các đề xuất, góp ý, chấn chỉnh để các đơn vị quản lý, sử dụng tốt hơn (1.11.13 - Biên bản thanh tra, kiểm tra nội bộ). Cuối năm, Nhà trường thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học (5.6.15  – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019, 2017-2018).
Công tác kiểm kê tài sản thực hiện theo kế hoạch hàng năm, phối hợp tốt từ đơn vị quản lý tài sản đến đơn vị sử dụng, hồ sơ đáp ứng đúng quy định kiểm kê. Nội dung kiểm kê được yêu cầu làm rõ: Số lượng, chất lượng thực tế, việc sử dụng thiết bị có đúng mục đích và đề xuất biện pháp xử lý (5.6.16 - Biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị trực thuộc). Hội đồng kiểm kê Trường kiểm tra, đánh giá 100% thiết bị dụng cụ của các khoa hàng năm. Kết quả kiểm kê được cập nhật và báo cáo về Sở GD&ĐT theo quy định (5.6.17 -Báo cáo công tác kiểm kê tài sản hàng năm). Sau công tác kiểm kê, Hội đồng thanh lý tài sản tiến hành kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng của thiết bị (5.6.18 - Biên bản kiểm tra thiết bị tài sản hư hỏng), lập báo cáo, đề xuất danh mục thiết bị thanh lý (5.6.19 - Danh mục thiết bị thanh lý), lập hồ sơ trình  Sở GD&ĐT phê duyệt (5.6.20 - Công văn đề nghị thanh lý tài sản).
	Qua kiểm tra minh chứng, Đoàn thấy Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Đoàn đánh giá: Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	

Số lượng và chủng loại thiết bị không liên quan đến tiêu chuẩn này!
















Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ: Từ đoạn mô tả này đến hết tiêu chuẩn là của báo cáo tự đánh giá

















	

	
	
	Đạt
	.....
	

	
	Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
	.....................................
Trường đã thực hiện rà soát thiết bị hiện có đối với các ngành, nghề đang đào tạo; thiết bị của Trường đảm bảo phù hợp với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ LĐTB&XH quy định; Kết quả rà soát, làm căn cứ để Trường thực hiện bổ sung thiết bị hàng năm. Hiện nay, có 30% ngành, nghề đào tạo của Trường đã được rà soát, trang bị theo danh mục tối thiểu được quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH (5.8.02 - Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của Bộ LĐTB&XH). Có 70% thiết bị đào tạo của các ngành nghề còn lại cũng đã được đầu tư trang bị đủ chủng loại, đủ số lượng tối thiểu theo quy định trong chương trình đào tạo của Trường (5.8.03 - Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của Nhà trường). Vì số lượng HSSV tăng nhanh ở các khoa nghề, nên Trường đã bố trí thực hành trong 3 ca/ngày; thiết bị được dùng chung cho nhiều nghề có sử dụng thực hành trong khoa theo kế họach từng học kỳ, năm học của Khoa.
....................................

Trường luôn đảm bảo thiết bị đào tạo theo yêu cầu tối thiểu của chương trình đào tạo,  đáp ứng yêu cầu người học,  điều này được khẳng định qua kết quả khảo sát người dạy, người học hàng năm về việc đảm bảo đầy đủ thiết bị đáp ứng các chương trình đào tạo trong Nhà trường (5.8.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc).
Qua kiểm tra minh chứng và khảo sát thực tế, Đoàn thấy thiết bị đào tạo của Trường đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu, Trường cũng đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo (BS 5.8.01 - Bảng so sánh thiết bị các nghề trọng điểm được chọn; BS 5.8.02 - Bộ ảnh chụp các thiết bị nghề trọng điểm). 
Tuy nhiên, do số lượng HSSV tăng nhanh ở khoa như: Khoa Cơ khí, Khoa Điện - điện tử, Khoa Động lực, nên số lượng thiết bị ở các khoa hiện có chưa đảm bảo quy chuẩn. Các khoa đã vận dụng thiết bị được dùng chung cho nhiều lớp nghề và phải phân thực hành 3 buổi mới đảm bảo cho học sinh học nghề hiện nay.
	
Chưa đảm bảo theo quy mô, tuy nhiên  Trường đã làm trong thực tế là “ vận dụng thiết bị dùng chung và thực hành 3 buổi/ ca mới đảm bảo cho học sinh học nghề hiện nay” theo như  nhận xét của Đoàn ĐGN (Báo cáo ĐGN , trang 152, TC 5..8). Như vậy, trường cũng đã sắp xếp bố trí trang thiết bị đủ phục vụ việc đào tạo theo qui mô hiện hành của trường. Đề nghị xem lại tiêu chuẩn này 
Nội dung báo cáo mô tả phân tích của Đoàn thể hiện nhận định thiết bị đào tạo của nhà trường đủ chủng loại và số lượng theo quy định. Tuy nhiên, nội dung nhận định đánh giá của 2 đoạn (phần tô vàng) trong Báo cáo đánh giá của Đoàn đang mâu thuẫn với nhau.
Hơn nữa, nếu Nhà trường đã thực hiện phân ca, chia nhóm thực hành và vẫn đảm bảo yêu cầu về trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho đào tạo thì không thể đánh giá là Trường không đạt yêu cầu tiêu chuẩn.

Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ thêm các nội dung này
Trong báo cáo đã dẫn chứng đủ minh chứng chứng minh nhà trường đạt yêu cầu tiêu chuẩn 5.8.
Nhưng nếu để đánh giá không đạt thì Đoàn phải chứng minh rằng người học không được học đủ giờ trên thiết bị đó (do thiếu số lượng thiết bị). Còn nếu nhận định nhà trường chia 3 ca thì đây là việc nhà trường khai thác tốt công suất của thiết bị, không lãng phí thời gian thiết bị nằm không.
Để trừ điểm TC này thì phải đưa ra chứng cứ thuyết phục cho mô tả “Tuy nhiên, do số lượng HSSV tăng nhanh ở khoa như: Khoa Cơ khí, Khoa Điện - điện tử, Khoa Động lực, nên số lượng thiết bị ở các khoa hiện có chưa đảm bảo quy chuẩn. Các khoa đã vận dụng thiết bị được dùng chung cho nhiều lớp nghề và phải phân thực hành 3 buổi mới đảm bảo cho học sinh học nghề hiện nay”, tránh mâu thuẫn với đoạn trên trong cùng tiêu chuẩn này.
Đề nghị giải trình và kèm minh chứng

	(p.TC-HC-TH cung cấp)


	
	
	Không đạt
	........
	

	
	Tiêu chuẩn 5.9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Căn cứ tính chất, đặc thù cho từng ngành, nghề đang đào tạo tại Trường; thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được Trường bố trí, ở các phòng, xưởng thực hành đảm bảo hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành (5.9.01 - Sơ đồ bố trí thiết bị tại các xưởng thực hành; 5.9.02 - Hồ sơ lắp đặt thiết bị đào tạo ngành Công nghệ Ô tô và Điện - Điện tử). Thiết bị tại các xưởng thực hành được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, khoa học; dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí vào từng kệ, thuận tiện cho người dạy hướng dẫn người học thực hiện tốt các bài thực hành (5.9.07 - Sơ đồ bố trí lắp đặt tủ dụng cụ thực hành; BS 5.9.01 – Bộ ảnh bố trí thiết bị tại phòng học chuyên môn, xưởng thực hành).
Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí thuận lợi cho việc bảo trì, bảo dưỡng. Công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị được các đơn vị theo dõi kiểm tra thường xuyên, mỗi xưởng thực hành đều mở sổ theo dõi sử dụng thiết bị (5.6.13 - Sổ bảo trì thiết bị; 5.6.14 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập). Hàng năm, có thực hiện tổng kết, đánh giá công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dung cụ tại các đơn vị, Trường; để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch trang bị cho năm học sau, được thể hiện trong minh chứng  (5.6.15 – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019, 2017-2018).
Để bảo đảm an toàn môi trường làm việc, Trường có quy định về vệ sinh công nghiệp, an toàn trong sử dụng thiết bị (5.9.09 - Quyết định 1392/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 ban hành Quy định về an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong việc sử dụng thiết bị máy móc tại trường. Qua khảo sát thực tế của Đoàn thấy hàng năm, Ban an toàn lao động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong nhà trường, công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, chỉ ra những tồn tại, những nguy cơ xảy ra sự cố và đề xuất các biện pháp khắc phục (BS 5.9.01 - Bộ ảnh chụp an toàn lao động tại phòng học chuyên môn, xưởng thực hành; 1.11.21 - Biên bản kiểm tra hàng quý). Kết quả kiểm tra hàng năm luôn đạt yêu cầu về các chỉ số đánh giá (1.11.22 - Báo cáo thực hiện công tác an toàn lao động).
Qua các đợt khảo sát hàng năm, cán bộ quản lý, nhà giáo, người học đánh giá Trường đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường (5.8.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc). 
Đoàn đánh giá: Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Đoàn cần bổ sung làm rõ về việc có hay không  Văn bản quy định an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong việc sử dụng thiết bị?  



Bổ sung thêm:  Sơ đồ thu gom rác thải, phế liệu, chất thải rắn khu vực Trường;  
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	Tiêu chuẩn 5.13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
	.....................................
Từ ngày thành lập đến nay, Thư viện luôn duy trì các hoạt động phục vụ tốt cho công tác đào tạo các nghề Trường được cấp giấy phép đào tạo (1.2.08 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN; 1.2.09 - Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN). Thư viện hiện có diện tích phòng đọc 1584m2, dung lượng 650 chỗ ngồi, có khu đọc báo – tạp chí, khu tự học; Phòng máy tính có diện tích 168m2, trang bị 14 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ tham khảo, học tập trên mạng; Phòng photo in ấn của thư viện có diện tích 24m2, có 04 máy photo và 03 máy in màu phục vụ nhu cầu in ấn photo tài liệu giảng dạy và học tập cho nhà giáo, HSSV; Phòng nghiệp vụ diện tích 100m2; Kho sách có diện tích 168m2; Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho sinh viên nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ học (5.3.01 - Hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng, bản vẽ xây dựng, Hồ sơ hoàn công các công trình của Trường). Với quy mô đào tạo năm học 2017-2018: 1596; 2018-2019: 5.979, 2019-2020: 8.136, diện tích tổng thể, diện tích phòng đọc của Thư viện đảm bảo tiêu chuẩn, và đáp ứng nhu cầu của người đọc trong Trường.
Trung tâm Thư viện hoạt động, phục vụ bạn đọc dựa trên Quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ban Giám hiệu phê duyệt; quy định thời gian mở cửa thư viện phục vụ từ 7 giờ sáng đến 20 giờ không nghỉ trưa các ngày trong tuần (5.13.02 - Quy định Thư viện), có các bảng nội quy, được treo tại cửa ra vào trong thư viện và tại các khu vực: Nội quy Thư viện, Nội quy kho sách, Quy định sử dụng phòng máy tính, Nội quy Thư viện điện tử (5.13.03 - Nội quy Thư viện; 5.13.04  - Nội quy kho sách; 5.13.05 - Quy định sử dụng phòng máy tính; 5.13.06 - Nội quy hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử; BS 5.13.02- Bộ ảnh chụp các nội quy, quy định của thư viện, Tra cứu tài nguyên số hóa). Hàng tháng/năm học, thư viện đều thực hiện làm báo cáo cụ thể (5.13.07 - Báo cáo tháng/ Báo cáo tổng kết hoạt động thư viện từng năm học), có lịch phân công trực thư viện (5.13.08 – Lịch phân công trực hàng tháng).
Thư viện có đủ giáo trình các môn học đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in; có bảng thống kê danh mục giáo trình các môn học đang đào tạo của trường (4.11.03 - Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo; 4.10.01 - Danh mục giáo trình môn học của các ngành, nghề), có đủ sách, tài liệu tham khảo đáp ứng cơ bản cho các chuyên ngành đào tạo, tổng số đầu sách, tài liệu tham khảo đang phát hành tính đến thời điểm đánh giá là 5.189 đầu sách với 30.838 quyển sách, phục vụ cho 10 khoa chuyên môn của Trường, sách được xếp lên các kệ trong kho (5.13.09 - Hình ảnh vị trí sơ đồ kho sách; 5.13.10 - Bảng thống kê danh mục sách, tài liệu tham khảo tại thư viện).
Đặc biệt Thư viện đã xử lý nghiệp vụ và đưa vào lưu hành bổ sung hơn 687 giáo trình môn học với số lượng 3.435 bản do các khoa biên soạn đã được trường nghiệm thu đưa vào sử dụng trong giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh sinh viên (5.13.11 - Bảng thống kê danh mục giáo trình môn học do các khoa biên soạn). Nguồn giáo trình, tài liệu trong thư viện được cập nhật bổ sung thường xuyên đáp ứng  nhu cầu cơ bản của đội ngũ CB, GV, NV và học sinh sinh viên, phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập. Hàng năm, Trường bố trí một lượng kinh phí nhất định đầu tư trang bị sách mới, tài liệu tham khảo. Danh mục giáo trình và sách tham khảo mới đều được cập nhật và thông báo rộng rãi trên website để đội ngũ CB, GV, NV và học sinh sinh viên tiện tra cứu (5.13.12 - Danh mục giáo trình và sách tham khảo mới trên Website:lttc.edu.vn; File Excel mục lục tra cứu sách mới).
Ngoài ra phòng đọc thư viện hiện có 09 đầu báo phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc hàng ngày như: Báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ, báo Người lao động, báo Công an TPHCM, báo Sài gòn giải phóng, báo Giáo dục, báo Pháp Luật, báo Phụ nữ TPHCM, báo Nhân dân (5.13.13 – Danh mục các báo, tạp chí tại Thư viện).
Qua khảo sát thực tế, Đoàn nhận thấy Thư viện của Trường đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế, có đủ chương trình, giáo trình được phê duyệt. 
Đoàn đánh giá: Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

	* Về đánh giá diện tích thư viện:
Căn cứ số lượng HSSV quy đổi là 8136 và số lượng cán bộ giáo viên quy đổi của trường: 264 
Yêu cầu về diện tích thư viện: 8136x0,15x1,8 + 264x0,25x0,2 = 2.361,7 m2 
Tổng diện tích các khu vực của thư viện nhà trường theo báo cáo: 1.584 + 168 + 24 + 100 + 168 + 230 = 2.284 m2 < 2.361,7 m2  => không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn diện tích
Đề nghị Đoàn rà soát và giải trình thêm về kết quả đánh giá của Đoàn đối với tiêu chuẩn.


















Tổng số tài liệu tham khảo: 30838 quyển: 8136 HSSV quy đổi = 3,79 quyển/1HSSV

* Về đánh giá giáo trình: Báo cáo của Đoàn chưa đưa ra số liệu tổng số mô đun, môn học cho các ngành, nghề đào tạo của Trường theo các chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN để làm cơ sở đánh giá. Bên cạnh đó theo Báo cáo đánh giá thư viện có “hơn 687 giáo trình môn học” với số lượng 3.435 bản in. Tính toán cho thấy:
Nếu “bằng” 687 giáo trình môn học  Tính được là 3435 :  687 = 5 bản in/1 giáo trình.
Vậy nếu “hơn” 687 giáo trình, thì số lượng không đảm bảo tối thiểu 5 bản in.
* Nội dung báo cáo chưa nhận định là “chương trình đào tạo đã được phê duyệt của trường có được lưu trữ tại thư viện hay không
Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ thêm các nội dung đánh giá của Tiêu chuẩn
	(TT. Thư viện)

	
	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 5.15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Trường thực hiện thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn/, với nhiều tài liệu số ở tất cả các ngành, lĩnh vực, cơ bản đã đáp ứng tốt cho việc học tập và nghiên cứu của người dạy và HSSV (5.15.01 - Hình ảnh thư viện số; 5.15.02 -  Danh mục tài liệu điện tử). 
Thư viện được trang bị đầy đủ thiết bị và có phòng đọc điện tử kết nối mạng Internet, có hệ thống máy tính kế nối mạng nội bộ giúp cho CB, GV, HSSV tra cứu tài liệu được thuận lợi (5.15.03 - Hình ảnh phòng máy vi tính của thư viện). Theo đánh giá trong báo cáo tự kiểm định của Trường: Thư viện đã số hóa giáo trình, tài liệu tham khảo các ngành, nghề đang đào tạo của Trường và đưa lên thư viện số để GV, HSSV tiện tham khảo và tra cứu (5.15.04 - Danh mục giáo trình của trường được số hóa; 5.15.05 - Danh mục tài liệu tham khảo của trường được số hóa).Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Thư viện được trang bị một đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao (5.15.06 - Hợp đồng lắp đặt cáp quang), có mạng không dây wireless (5.15.07 - Hình ảnh Modem Wifi) phủ sóng toàn bộ Thư viện. Phòng máy tính của thư viện hiện có 14 máy tính cấu hình cao, phục vụ cho CB, GV, NV và sinh viên làm việc, học tập và tra cứu tài liệu trên mạng (5.15.08 - Bảng kiểm kê tài sản máy móc thiết bị tại Thư viện hàng năm). Trên Server NAS trong mạng nội bộ của thư viện hiện có hơn 52.000 giáo trình, bài giảng điện tử, tài liệu tham khảo của các ngành nghề được số hóa và lưu hành trên mạng nội bộ của thư viện phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo (5.15.09 - File tài liệu đã được số hóa và lưu trên Server NAS).
Hàng năm, Thư viện thực hiện lấy Phiếu khảo sát của bạn đọc về thư viện trường nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc (5.14.06 - Phiếu khảo sát thăm dò ý kiến bạn đọc; 5.14.07 - Bảng thống kê phiếu khảo sát của bạn đọc hàng năm). Thư viện có đánh giá tổng kết hoạt động của thư viện; từ đó đề xuất, kiến nghị với nhà trường và xây dựng phương hướng phát triển thư viện cho năm học tiếp theo (5.13.07 - Báo cáo tháng/ Báo cáo tổng kết hoạt động thư viện từng năm học).
Để việc quản lý, tra cứu tài liệu và kiểm soát việc mượn trả của bạn đọc được nhanh chóng và thuận tiện, Trường thực hiện quản lý bằng ứng dụng công nghệ và tính năng của phần mềm Microsoft Excel để kiểm soát tài liệu, công tác tra cứu và mượn trả sách tại Thư viện (5.15.10 -  File Excel biên mục tài liệu, File Excel tra cứu tài liệu và File Excel quản lý mượn và trả tài liệu). Bên cạnh đó, Trường đã hợp tác, liên kết với Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM cùng cung cấp, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo của Thư viện hai trường; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nguồn tài nguyên thông tin trên tới cán bộ, nhà giáo và người học trong thư viện, trên Website:lttc.edu.vn và trên trang eoffice.lttc.edu.vn của Trường (5.15.11 – Bản thỏa thuận hợp tác thư viện với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; 5.15.12 – Hình ảnh tuyên truyền nguồn tài nguyên thông tin trong thư viện, trên Website:lttc.edu.vn và trên trang eoffice.lttc.edu.vn của trường).
Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, Thư viện điện tử chưa đáp ứng yêu cầu tra cứu, truy cập theo quy dịnh.
Đoàn đánh giá: Trường không đạt các yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Tất cả nội dung mô tả, phân tích trong báo cáo của Đoàn đều thể hiện Trường thực hiện đạt yêu cầu của một thư viện số;
Nhận định: “Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, Thư viện điện tử chưa đáp ứng yêu cầu tra cứu, truy cập theo quy dịnh” lại mâu thuẫn với đoạn trên trong cùng tiêu chuẩn này: “Để việc quản lý, tra cứu tài liệu và kiểm soát việc mượn trả của bạn đọc được nhanh chóng và thuận tiện, Trường thực hiện quản lý bằng ứng dụng công nghệ và tính năng của phần mềm Microsoft Excel để kiểm soát tài liệu, công tác tra cứu và mượn trả sách tại Thư viện (5.15.10 -  File Excel biên mục tài liệu, File Excel tra cứu tài liệu và File Excel quản lý mượn và trả tài liệu)”
Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ thêm thư viện số nhà trường để phần đánh giá thuyết phục  hơn.

	(TT. Thư viện)

	
	
	
	
	

	7
	Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 7.1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
	............................
- Nội dung công khai: được thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (7.1.05 - Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm),trong đó: Năm 2017: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách theo Quyết định số: 1081/QĐ-LTT-KHTC ngày 04 tháng 10 năm 2018; Năm 2018: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách theo Quyết định số: 1271A/QĐ-LTT-KHTC ngày 21 tháng 10 năm 2019 (7.1.06 - Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm), trong đó: Năm 2017: Thông báo công khai dự toán thu-chi nguồn NSNN nguồn khác năm 2017 ngày 01 tháng 10 năm 2017; Năm 2018: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM theo Quyết định số: 35A/QĐ-LTT-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2018; Năm 2019: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM theo Quyết định số: 35A/QĐ-LTT-KHTC ngày 04 tháng 09 năm 2019 (7.1.07 - Bảng công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm), trong đó: Năm 2017: 01 bảng theo biểu số 02 Ban hành theo thông tư số 89/2010/TT/BTC BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính; Năm 2018: 01 bảng theo biểu số 02 Ban hành theo thông tư số 89/2010/TT/BTC BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính; Năm 2019: 01 bảng theo biểu số 02 Ban hành theo thông tư số 89/2010/TT/BTC BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính (7.1.08 - Bảng công khai việc cho thuê tài sản nhà nước), trong đó: Năm 2017: 01 bảng theo biểu số 05 Ban hành theo thông tư số 89/2010/TT/BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính; Năm 2018: 01 bảng theo biểu số 05 Ban hành theo thông tư số 89/2010/TT/BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính; Năm 2019: 01 bảng theo biểu số 05 Ban hành theo thông tư số 89/2010/TT/BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính.
	Về thực hiện công khai:
- Báo cáo viết chưa chính  xác cách ghi và năm ban hành của Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày  16/6/2010 (Thông tư số 89/2010/TT/BTC BTC ngày 16/06/2020 - phần tô vàng).
- Ngoài ra Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày  16/6/2010 đã được thay thế bởi  Số: 144/2017/TT-BTC  ngày 29/12/2017   có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2018 và áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018
Do đó căn cứ để thực hiện công khai của Trường là không phù hợp (ít nhất là của năm 2018, 2019)
Đề nghị Đoàn rà soát điều chỉnh và bổ sung kiểm tra minh chứng.
(p.KH-TC cung cấp)
 

	(p.KH-TC)

	
	
	Đạt
	.........
	

	
	Tiêu chuẩn 7.5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
	...............................................
2. Đánh giá tình hình theo nội dung kiểm toán
2.1. Hợp đồng số 1239/HĐĐT-VP ngày 27/12/2019 về việc đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng quốc tế nghề Công nghệ ô tô 3.093.149.000đ.
Kinh phí đề nghị quyết toán 170.000.000đ (kinh phí năm 2019 đợt 1), hợp đồng đã được nghiệm thu và thanh lý ngày 31/12/2019. (có biên bản thỏa thuận trước ký hợp đồng ngày 15/10/2019).
Qua kiểm tra về cơ bản thực hiện kinh phí tại Quyết định số 1678/QĐ-TCGDNN ngày 27/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN.
Kế hoạch đào tạo, quyết định mở lớp, dự toán chi giảng dạy nộp tại Vụ Đào tạo chính quy của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Đơn vị dạy chương trình trong 22 bộ chương trình đã chuyển giao từ Đức. Giảng viên có bằng của Đức cấp. 
Mở 01 lớp, 18 sinh viên; thời gian đào tạo 3,5 năm; Đào tạo chương trình sử dụng bộ chương trình đào tạo theo quy định tại Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức. Đơn vị thực hiện thanh toán (đợt 1) các giờ giảng theo quy định (lớp đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế nghề Công nghệ ô tô thực hiện đến năm 2020, giai đoạn I.

	Theo báo cáo thì  Hợp đồng về đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng quốc tế nghề Công nghệ ô tô  số 1239/HĐĐT-VP được ký ngày 27/12/2019 trị giá 3.093.149.000 đồng, thực hiện đến ngày 31/12/2019 thì nghiệm thu thanh lý (sau 5 ngày thực hiện) và quyết toán với giá trị quyết toán là 170.000.000đ 
Cách mô tả không rõ ràng, chưa phù hợp quy định ngành tài chính
Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ và cung cấp minh chứng để rà soát.
	(p.KH-TC)

	
	
	Đạt
	......
	

	
	Tiêu chuẩn 7.6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
	    * Báo cáo Tổng kết và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính năm 2019: 
Căn cứ báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2019, Phòng Kế hoạch –Tài chính tổng kết và đánh giá công tác sử dụng nguồn tài chính năm 2019 như sau :
I. Khái quát chung
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
	Theo quy định thì Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, đã được thay thế bởi   Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.
Do đó đến năm 2019 mà báo cáo nhà trường vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP là không phù hợp và sai quy định.
Đề nghị Đoàn xem xét rà soát điều chỉnh và đính kèm minh chứng 
	(p.KH-TC)

	
	
	Đạt
	.........
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	Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 8.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
	Kiểm tra minh chứng, Đoàn thấy: 
Trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với HSSV như trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, xác nhận vay vốn ưu đãi, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hưởng các chế độ chính sách ưu đãi ở địa phương. Các chế độ này được triển khai phổ biến ngay từ đầu mỗi năm học và được thực  hiện công khai, công bằng trong HSSV đảm bảo theo các qui định hiện hành (8.2.01 - Thông báo về việc Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí; 1.1.10 - Sổ tay Giáo dục định hướng; BS 8.2.01 - Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn xét, cấp học bổng, trợ cấp xã hội cho HSSV) và  trên trang web của Trường.
Trong 3 năm qua,  Trường đã xác nhận cho trên 2.091 lượt HSSV vay vốn, 47 lượt HSSV được xác nhận ưu đãi giáo dục,  xét trợ cấp xã hội và trợ cấp chính sách ưu đãi cho HSSV (8.2.02 - Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn/ ưu đãi tại các ngân hàng chính sách tại địa phương; 8.2.03 - Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho HSSV khuyết tật; 8.2.04 - Giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương). Trường đã miễn giảm học phí cho 9.853 HSSV với tổng số tiền là 66.714.618.600 đồng (8.2.05 - Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). 
Trường đã tổ chức khám sức khỏe cho HSSV ngay đầu mỗi năm học, triển khai 100% HSSV tham gia mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn (8.2.10 - Kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học; 8.2.11 - Kết quả khám sức khỏe hàng năm của HSSV; 8.2.12 - Các hợp đồng đóng bảo hiểm Y tế cho HSSV hàng năm; 8.2.13 - Các hợp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV hàng năm). 

	Theo mô tả, phân tích của Đoàn chưa có nội dung Báo cáo tổng kết hàng năm của trường về các chế độ, chính sách Người học được hưởng theo quy định.
Đề nghị Đoàn giải trình, bổ sung và có minh chứng đính kèm.

	(p.TTGD-CTSV)

	
	
	Đạt
	.............
	

	
	Tiêu chuẩn 8.3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	Kiểm tra minh chứng, Đoàn thấy:
Trường ban hành quy định và thực hiện việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV theo quy chế xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV (BS 8.3.01 - Quyết định ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với HSSV; BS 8.2.01 -Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn xét, cấp học bổng, trợ cấp xã hội cho HSSV).......
	Đoàn chưa có thông tin minh chứng: Trường có bộ phận/cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ người học trong quá trình học tập.
Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung vào báo cáo và có minh chứng đính kèm.

	(p.TTGD-CTSV)

	
	
	Đạt
	.......
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	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 9.2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
	... Phòng TC-HC-TH có lập Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến về môi trường làm việc – Các chính sách liên quan đến công tác CBQL, GV, NV hàng năm, để đánh giá các mức độ hài lòng của CBQL, GV, NV đối với các chính sách của Nhà trường (9.2.04 - Kết quả khảo sát sự hài lòng về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động và file báo cáo thống kê).
	Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung và có minh chứng kèm theo:
- Phương pháp thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động Trường đã thực hiện 
- Số liệu kết quả đánh giá của các đối tượng về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
	(p.TC-HC-TH cung cấp)

	
	
	Đạt
	.....
	

	
	Tiêu chuẩn 9.3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	....Căn cứ vào văn bản số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL và để thuận tiện cho HSSV trong việc khảo sát hàng năm, Trường ban hành thông báo số 479/TB-LTT-KT&ĐBCL ngày 17/5/2018 về việc thực hiện lấy ý kiến online trên phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS (8.4.06 - Thông báo số 479/TB-LTT-KT&ĐBCL ngày 17/5/2018 về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV về môn học). Hình thức thực hiện khảo sát: SV khi kết thúc môn học và xem kết quả thi trên phần mềm PMT-EMS, SV phải hoàn thành điền thông tin vào phiếu khảo sát trước khi xem được kết quả thi. Phiếu khảo sát gồm 20 câu hỏi, có nội dung liên quan đến chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo  (BS 9.3.01 - Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của GV). Với cách thức thực hiện khảo sát này, 100% HSSV phải tham gia thực hiện khảo sát theo yêu cầu từ Nhà trường (9.3.01 - Bảng thống kê kết quả đánh giá trực tuyến; 9.3.02 - Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động đào tạo). Cụ thể kết quả khảo sát hàng năm:
+ Năm 2017-2018: có 45.204 lượt khảo sát/250 GV được khảo sát.
+ Năm 2018-2019: có 47.317 lượt khảo sát/272 GV được khảo sát.
+ Năm 2019-2020: có 58.907 lượt khảo sát/262 GV được khảo sát.
Ngoài ra, hàng năm, trường tiến hành lấy ý kiến khảo sát HSSV về việc thực hiện hỗ trợ các chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học. Nội dung của Phiếu khảo sát bao gồm 10 nội dung chính liên quan đến các dịch vụ trong Trường (6 câu hỏi) và chế độ chính sách đối với người học (4 câu hỏi) (BS 9.3.02 - Phiếu tham khảo ý kiến của HSSV). Tổng số HSSV được khảo sát theo báo cáo kết quả tương ứng hàng năm đối chiếu so sánh với tổng số HSSV toàn trường như sau: 
	Năm học
	SL HSSV toàn trường
	SL HSSV được khảo sát
	Tỷ lệ (%)

	2017-2018
	9.926
	6.287
	63

	2018-2019
	13.259
	8.310
	63

	2019-2020
	13.768
	9.520
	69


(8.3.13 - Báo cáo và Thống kê khảo sát ý kiến của HSSV về việc thực hiện hỗ trợ các chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học). Tỷ lệ HSSV được thu thập ý kiến đánh giá lớn hơn quy định tối thiểu 30% người học được đánh giá đại diện các ngành, nghề đào tạo. 

	Báo cáo chưa thể hiện nội dung:
· Chất lượng dịch vụ, giảng dạy;
· Số liệu đánh giá của người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung và có minh chứng đính kèm.

	(p.KT&ĐBCL)

	
	
	Đạt
	.....
	

	
	Tiêu chuẩn 9.5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
	Kiểm tra Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học hàng năm, Phần B-Phương hướng nhiệm vụ năm học, Mục 4-Tăng cường đầu tư phát triển CSVC: có kế hoạch cải tiến những tồn tại trong báo cáo tự đánh giá của năm trước. Ví dụ Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019, báo cáo có nội dung “phải tăng cường đầu tư phát triển CSVC, trong đó có xây dựng KTX mới cho HSSV, vì KTX hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu cho HSSV đăng ký”. Phần B-Phương hướng nhiệm vụ năm học, Mục 4- Tăng cường đầu tư phát triển CSVC, thể hiện: “phải hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng KTX phục vụ cho các em HSSV ở xa” (1.1.07 - Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, 2018- 2019; 2017-2018).
Các tồn tại cần khắc phục trong báo cáo tự kiểm định của năm học trước được Đảng bộ chỉ đạo, BGH thực hiện, kiểm tra đôn đốc thường xuyên thông qua nghị quyết của BCH Đảng bộ hàng tháng; và biên bản họp hàng tháng của BGH. (1.4.08 - Nghị quyết BCH Đảng bộ hàng tháng; 3.14.05 - Biên bản họp giao ban hàng tháng). Cụ thể, kiểm tra minh chứng:
+ Nghị quyết BCH Đảng bộ tháng 1/2018 (trang 2), có nội dung chỉ đạo: phải hoàn thành quy hoạch 1/500, chuẩn bị hồ sơ xây dựng KTX SV, sửa chữa nhà C1, căn tin trường, thư viện 
+ Biên bản họp giao ban BGH tháng 11/2019, Mục 9. (trang 2) – BGH giao thầy Vũ, Trưởng Khoa Xây dựng, triển khai thực hiện việc giám sát hồ sơ trong quá trình xây dựng KTX 

	Qua mô tả, phân tích của Đoàn cho thấy Trường chưa có văn bản/tài liệu/báo cáo thể hiện việc trường thực hiện theo kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.

[bookmark: _GoBack]Đề nghị Đoàn rà soát và điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn.

	(p.KT&ĐBCL)

	
	
	Đạt
	....
	



Ý kiến nhận xét chung (cấu trúc báo cáo, bảng điểm tổng hợp, các ý kiến khác):
- Báo cáo về lỗi chính tả, lỗi trình bày: 
 + Còn lỗi đánh máy, lỗi chính tả, dấu cách, đóng mở ngoặc của minh chứng, v..v…
 + BC chưa có mục lục, các từ viết tắt, chưa theo mẫu quy định.
- Điểm tổng hợp: Bảng điểm tổng hợp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chưa theo mẫu quy định, Bảng điểm chi tiết tiêu chí chưa thống nhất mẫu 
- Khác
+ Phụ lục 08 : Thời gian nhà trường giao thông tin, minh chứng : chưa có ghi, đề nghị bổ sung;
+ Phụ lục 6.1: Kết quả trả lời  có 2 hàng : hàng trên có 3 lựa chọn (Không biết- có-Không có), hàng dưới có 3 lựa chọn ( Bình thường - Tốt- Rất tốt) như vậy khi nào sử dụng hàng trên và khi nào sử dụng hàng dưới? Trong một cột có 2 lựa chọn (TD: cột Không có- Rất tốt) thì hiểu như thế nào? Đề nghị Đoàn rà soát và điều chỉnh; 
+ Phụ lục 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5 : Danh sách đối tượng phỏng vấn : không có số liệu, cần bổ sung;
 + Tiêu chuẩn 5.10 cần bổ sung điều kiện tiên quyết là 5.6 đạt; Tiêu chuẩn 5.11 cần bổ sung điều kiện tiên quyết là 5.10 đạt; Đoàn nên mô tả sát với yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn theo CV 453; tránh copy quá nhiều từ báo cáo tự đánh giá của Trường (hầu hết các tiêu chuẩn thuộc tiêu chí 5 và 6; chỉ khác mô tả phần đầu tiêu chuẩn mà thôi). Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ;
+ Tên các minh chứng của Trường trong báo cáo tự đánh giá không thể hiện thời gian, mô tả của Đoàn cũng không thể hiện phần này;
+ Yêu cầu Đoàn bổ sung các minh chứng liên quan đến khảo sát, lấy ý kiến (bao gồm từ kế hoạch, phiếu khảo sát, tổng hợp kết quả, báo cáo sử dụng kết quả v...v..) thay vì Đoàn đưa ra chỉ có báo cáo kết quả với nhiều mã MC khác nhau cho các tiêu chuẩn tại tiêu chí 5 và 6: Sau khi bổ sung yêu cầu gửi MC về HĐKĐ.
Yêu cầu Đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện lại toàn bộ dự thảo báo cáo đánh giá ngoài sau giải trình./.
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